
STT Tên trương Tháng
Tổng số xuất 

ăn

Số tiền 

ăn/buổi/trẻ

Tổng nhu cầu 

kinh phí

Kinh phí cấp 

đợt 1 năm 2025
Ghi chú

1 3787 6.800 25.751.600

2 4509 6.800 30.661.200

1 2924 6.800 19.883.200

2 3440 6.800 23.392.000

1 1729 6.800 11.757.200

2 2169 6.800 14.749.200

1
1414 6.800 9.615.200

2
1884 6.800 12.811.200

1
3794 6.800 25.799.200

2 4515 6.800 30.702.000

1
640 6.800 4.352.000

2
720 6.800 4.896.000

214.370.000 214.370.000

Số tiền bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn.

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH CHI TIỀN NUÔI EM THÁNG 01-02 NĂM 2025

1

Trường MN Tân Xuân

56.412.800

(Kèm theo Công văn số         /PGD&ĐT ngày        tháng 03 năm 2025 của Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ)

3

Trường MN Lóng Luông

26.506.400

2

Trường MN Vân Hồ

43.275.200

5

Trường MN Chiềng Xuân

56.501.200

4

Trường MN Suối Bàng

22.426.400

Tổng

6

Trường MN Song Khủa

9.248.000
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